
STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

1
H19.12-
260722-
180031

 Phạm Thị Tuyến 20/04/1983 075183006345 12/11/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 20, khu Phước 
Thuận, phường Long 

Thành, thành phố Đồng 
Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10951 Cấp mới

2
 H19.12-
260723-
180034 

Võ Thị Tuyết 
Nga

17/04/1982 068182001290 20/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

thôn Bình Thắng, xã Đa 
Kia, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10952 Cấp mới

3
 H19.12-
260724-
180033 

Nguyễn Hoàng 
Yến

29/06/1991 075191009842 09/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Ấp 6, xã Trảng Bom, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10953 Cấp mới

4
 H19.12-
260724-
180061 

Đào Thị Thanh 
Hằng

05/12/2000 070300008534 17/11/2025 Bộ Công an
khu phố Suối Đá, 

phường Bình Phước, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10954 Cấp mới

5
 H19.12-
260725-
180029 

Lê Nguyễn Trâm 
Anh

09/06/1999 075199003370 30/08/2024 Bộ Công an

Số nhà 838, Tổ 9, ấp 
Trần Hưng Đạo, xã 

Dầu Giây, thành phố 
Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10955 Cấp mới

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 54/2026
(Ban hành kèm Quyết định số                /QĐ-SYT   ngày            tháng     năm         của Sở Y tế thành phố Đồng Nai)
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

6
 H19.12-
260726-
180003 

Thân Thị Thanh 
Hoa

17/12/1998 075198000891 18/03/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

13/B6, Tổ 11, Khu phố 
13, phường Long Bình, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10956 Cấp mới

7
 H19.12-
260727-
180030 

Trần Thị Diêng 29/09/1981 030181008953 10/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

thôn Tân Bình, xã Phú 
Riềng, thành phố Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
tủ thuốc trạm y tế xã.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10957 Cấp mới

8

  
H19.12-
260728-
180030

Đinh Thị Luyến 29/01/2000 070300005065 21/01/2025 Bộ Công an
thôn Phước Thành, xã 
Phước Sơn, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10958 Cấp mới

9
 H19.12-
260728-
180041 

Nguyễn Quốc 
Thiện

29/07/2000 075200021964 29/07/2025 Bộ Công an
ấp Tân Lập, xã Thống 
Nhất, thành phố Đồng 

Nai

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10959 Cấp mới

10
 H19.12-
260722-
180074. 

Lê Thành Tiến 01/10/1972 074072003346 15/01/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 6, Khu phố 5, 
phường Tân Uyên, 
Thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10960 Cấp mới
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STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

11
 H19.12-
260728-
180016 

Trần Thị Hồng 
Vân

10/06/1992 075192007726 09/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 7, ấp Cẩm Đường, 
xã Xuân Đường, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10961 Cấp mới

12
 H19.12-
260728-
180040 

Trịnh Hoài Thu 09/10/1994 074194000285 13/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

1/20 Ấp 24, xã Bình 
Chánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10962 Cấp mới

13
 H19.12-
260728-
180084 

Phạm Thị 
Phương Lan

02/08/2001 049301000766 01/05/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 2, thôn Măng Line, 
phường Lang Biang - 

Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10963 Cấp mới

14
 H19.12-
260728-
180039 

Nguyễn Ngọc 
Tiến

10/09/1973 075173011929 25/08/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

ấp Xã Hoàng, phường 
Long Thành, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10964 Cấp mới

15
 H19.12-
260728-
180077 

Hồ Thị Thanh 
Thảo

16/06/1983 070183003394 15/04/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

thôn Phước Sơn, xã 
phú Nghĩa, thành phố 

Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10965 Cấp mới

3



STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

16
 H19.12-
260724-
180018 

Nguyễn Thị Thu 
Hiền

15/08/2003 075303015529 12/12/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 1, Ấp 6, xã Đăk 
Lua, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10966 Cấp mới

17
 H19.12-
260728-
180033 

Trần Thị Nhung 03/05/1981 075181005835 09/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 7, ấp Cẩm Đường, 
xã Xuân Đường, thành 

phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10967 Cấp mới

18
 H19.12-
260722-
180071 

H' Đạo Êban 15/03/1999 066199017687 19/03/2024

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Buôn Kuôp, xã Ea Na, 
tỉnh Đắk Lắk.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10968 Cấp mới

19
 H19.12-
260725-
180007 

Phạm Thị Thanh 
Tuyền

11/011/1993 068193008721 30/10/2023

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 3, Khu 3, ấp Lộc 
Hòa, xã Hưng Thịnh, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10969 Cấp mới

4



STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

20
 H19.12-
260730-
180012 

Đào Thị Thêm 16/11/1976 070176001625 16/04/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 8, khu phố Thanh 
Kiều, phường An Lộc, 
thành phố Đồng Nai.

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 
dược của Quầy thuốc; Đại lý 

bán thuốc của doanh nghiệp; Tủ 
thuốc của trạm y tế.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10970

Điều chỉnh văn 
bằng chuyên môn, 

thông tin căn 
cước công dân, 
địa chỉ thường 
trú; Thay thế 

Chứng chỉ hành 
nghề dược số: 

42/BP-CCHND 
do Sở Y tế Bình 
Phước cấp ngày 

24/06/2013

21
 H19.12-
260724-
180020

 Hà Thị Nhài 29839 034181020234 16/04/2022

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 19, Ấp 9, xã An 
Long , thành phố Hồ 

Chí Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
tủ thuốc trạm y tế xã; cơ sở 

chuyên bán lẻ thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10971 Cấp mới

22
 H19.12-
260724-
180025 

Trần Thị Bình 19/09/1980 0303180018241 22/09/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

Tổ 20, khu phố Vườn 
Dừa, phường Phước 
Tân, thành phố Đồng 

Nai.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc; quầy thuốc; 
cơ sở chuyên bán lẻ thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10972 Cấp mới

23
 H19.12-
260724-
180016

 Nguyễn Thị 
Hồng Hạnh

09/05/1996 075196021151 31/08/2021

Cục Cảnh sát 
quản lý hành 
chính về trật 

tự xã hội 

C65, Tổ 30, Khu phố 5, 
phường Trấn Biên, 

thành phố Đồng Nai. 

Dược sĩ cao 
đẳng

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của quầy thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10973 Cấp mới

5



STT Mã Hồ sơ Họ và tên
Ngày/ tháng/ 

năm sinh
Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ thường trú

Trình độ 
chuyên môn

Phạm vi hoạt động chuyên 
môn

Hiệu lực Số CCHN Ghi chú

24
 H19.12-
260727-
180031 

Trần Thị Phương 
Thảo

09/08/1999 074199005358 14/07/2024 Bộ Công an

Tổ 1, Bình Hòa 2, 
phường Tân Khánh, 
thành phố Hồ Chí 

Minh.

Dược sĩ đại 
học

Cơ sở bán lẻ thuốc: Người chịu 
trách nhiệm chuyên môn về 

dược của nhà thuốc.

ngày 05  
tháng 8 
năm 2026

10974 Cấp mới

(Ghi chú: Số CCHND: …..../CCHN-D-SYT-ĐNAI)

Tổng: 24 CCHND
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